
"Chuyên án Yên tâm tiêm vắc xin COVID-19 miễn phi dành cho người nước ngoài ở quá thời 

hạn lưu (cư) trú của Sở di dân Bộ Nội chính" 

Danh sách Đoàn thể dân sự hợp tác 

 

Khu vực Tên tổ chức Số điện thoại 

Khu Bắc 

Nhà thờ Hồi giáo văn hóa 02-23675421 
Trung tâm dịch vụ chăm sóc phụ nữ và 
trẻ em Wenshan 

02-22393805 

Nhà thờ Hồi giáo Đài Bắc 02-23219445#20 
Hiệp hội Hồi giáo Trung Quốc 02-23927364 
Giáo hội Thiên chúa giáo Taishan, nhà 
thờ Meimen, thành phố Tân Bắc 

02-29090159 

Nhà thờ thiên chúa giáo Linkou 
lingliang, thành phố Đài Bắc 

02-26097836 

Trung tâm Phục vụ xã hội Tân Sự 02-23971933 #112 
Quỹ Phúc lợi xã hội Garden of Hope  02-8911-1609 
Văn phòng trợ giúp công nhân, di dân 
Việt Nam ở Tân Trúc 

03-2170468 



Khu Bắc 

Văn phòng Kinh tế và Thương mại 
Indonesia tại Ruiqing 

03-3029019 

Văn phòng Kinh tế và Thương mại 
Indonesia tại Zhongli 

03-4632992 

Giáo Hội Công Giáo Tân Trúc 03-5735375 
Hiệp hội phát triển người lao động nước 

ngoài tại Đài Loan (GWO) 

02-23751231ext17 

Khu Trung 

Giáo Hội Công Giáo Tân Trúc 03-5735375 
Hiệp hội phát triển văn hóa Tân di dân 
huyện Tân Trúc 

0970-066242 

HIệp hội giao lưu Tân di dân huyện 
Miêu Lật 

0919-019646 

Nhà thờ Gongguan Miêu Lật, giáo 

phận Tân Trúc 
0975-343915 

Nhà thờ Hồi giáo Đài Trung 04-24732519 

Hiệp hội Tân di dân huyện Chương 
Hóa 

0937251473(Cô Đàm(Indonesia)) 

0932647572(Cô Trương(Việt Nam)) 

HIệp hội quan tâm đồng tâm Tân di 
dân huyện Nam đầu 

049-2724631 

0932-688771 
Hiệp hội chăm sóc phụ nữ Đông Nam 
Á huyện Bành Hồ 

0978-948171 



Văn phòng Kinh tế và Thương mại 
Indonesia tại Đài Trung 

04-23780360 

Hiệp hội Thúc đẩy phát triển chất 
lượng lao động Trung Hoa Dân quốc 

04-22231537 

Hiệp hội phát triển bền vững cộng 
đồng Trung Hoa Dân Quốc 

04-24739535 

Khu Nam 
 

Nhà thờ Baptist Cơ đốc giáo Douliu 05-5322149 
Nhà thờ Thiên đường hoa hồng 05-5322113 
Cửa hàng nhạc jazz Indonesia TOKO 
WIWI 

05-2277319 

Hiệp hội quản gia Tân di dân 0910643316 
Cửa hàng Fan Meng 0970086629 
Nhà thờ Công giáo Shanhua Holy 
Family 

06-5818241 

Hiệp hội phục vụ Chăm sóc Tân di dân 
Đài Nam 

06-2656868 

Hội người Việt Nam thành phố Cao 
Hùng 

0933308644 

Hiệp hội chăm sóc chị em ngoại quốc 
Cao Hùng (Nam Dương) 

07-2231017 

Hiệp hội những người bạn Indonesia 
tại thành phố Cao Hùng 

07-2361110 



Nhà thờ Hồi giáo Cao Hùng của Hiệp 
hội Hồi giáo Trung Quốc 

07-7496812 

Khu Nam 
 

Nhà thờ Hồi giáo Donggang 0921502386 
Hiệp hội vợ chồng nước ngoài huyện 
Đài Đông 

089-320051 

Hiệp hội chăm sóc Tân di dân của 
huyện Kim Môn 

0978388553 

082-311978 
Hiệp hội trao đổi qua eo biển thế hệ 
thứ hai huyện Kim Môn 

0911193655 

Hiệp hội quyền phụ nữ mới huyện Kim 
Môn 

0928060286 

Văn phòng Kinh tế và Thương mại 
Indonesia tại Cao Hùng 

07-8415629 

Hiệp hội Quan tâm quyền và ích lợi 
của người lao động Đài Loan 

07-3662374 

Quỹ Phúc lợi xã hội Từ thiện Công 
giáo 

07-5331840 

Không phân khu vực 
Hội đồng Giám mục Công giáo tại Đài 
Loan 

02-27326602 

Không phân khu vực Hiệp hội Hồi giáo Trung Quốc 02-23927364 

Không phân khu vực 
Hiệp hội phát triển bền vững cộng 
đồng Trung Hoa Dân Quốc 

07-3855235 



Không phân khu vực 
Hiệp hội thúc đẩy nhân quyền Đài 
Loan 

02-25969525 

Các trường hợp đặc biệt khác (Khu 
Trung) 

Hiệp hội cứu sinh quốc tế Shan Hai 
Tun Đài Trung 

0425150905 

 


